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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Các thương nhân tại Indonesia đã chào giá robusta loại 4, 80% 
hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 25 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn 
tháng 5 trên sàn ICE, London, nới rộng hơn so với mức trừ lùi 5 - 
10 USD/tấn một tuần trước do việc thu hoạch đang tăng nguồn 
cung. 
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Hôm 07/4, giá cà phê tại thị trường Việt 
Nam giảm trở lại, trong khi đó giá cà phê 
thế giới trên hai sàn New York và London 
tiếp tục diễn biến trái chiều nhau. Giá cà 
phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 
05/17 giảm 10 USD/tấn hay -0,46% xuống 
còn 2.143 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng 
giảm 10 - 12 USD/tấn. Giá cà phê arabica 
trên sàn New York kỳ hạn 05/17 tăng trở 
lại 0,45 cent/lb hay +0,33% lên mức 
137,70 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng 
tăng 0,50 - 0,55 cent/lb.  

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 2.147,8 USD/tấn, giảm 0,8% so với 
tuần trước và cao hơn gần 45,67% so với cùng kỳ năm 2015, giá cao nhất trong tuần đạt 
2.153 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.143 USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn 
kỳ hạn New York bình quân trong tuần đạt 3.042,2 USD/tấn giảm 0,6% so với tuần trước và 
cao hơn 11,35% so với cùng thời điểm năm 2016. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã tăng 4.648 bao vào ngày 07/4/2017 đưa 
mức tồn kho về mức 1.372.217 triệu bao. 

05/4, Brazil đã bán toàn bộ 3.733 bao cà phê Arabica từ nguồn cung kho dự trữ Chính phủ 
đưa dự trữ mặt hàng này xuống bằng 0 lần đầu tiên trong ít nhất 10 năm.  

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), vụ thu hoạch tại 
Indonesia đã kéo giá cà phê giảm ở đó, trong khi thị trường Việt Nam vẫn trầm lắng trong 
bối cảnh nguồn cung thấp và lượng lưu kho ít. 

Xuất khẩu cà phê của Indonesia trong tháng 2 tăng vọt 45% so với năm trước, sau khi tăng 
37% vào tháng trước đó. 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Về thị trường cà phê trong nước, giá biến động tăng trong tháng 3/2017 theo xu hướng 
tăng của thị trường cà phê thế giới. So với cuối tháng 2/2017, giá cà phê vối nhân xô các 
tỉnh Tây Nguyên tăng 2.000 – 2.200 đồng/kg lên mức 46.000 – 46.900 đồng/kg. 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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Bộ NN&PTNT cho rằng giá cà phê tăng do nguồn cung cà phê Robusta tiếp tục bị thắt chặt 
trong ngắn hạn. Tuy giá điều chỉnh tăng nhưng sức bán tại thị trường nội địa Việt Nam hầu 
như không đáng kể. Bên bán còn chần chừ với kỳ vọng giá còn tăng. 

Các thương nhân tại Việt Nam đã chào cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ thấp hơn 
giá hợp đồng kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE London 20 - 30 USD/tấn, mức trừ lùi tuần trước là 
35 - 50 USD/tấn. 

Sáng 07/43, giá cà phê trong nước giảm nhẹ trở lại 200 ngàn đồng/tấn, xuống còn 45,7 - 
46,6 triệu đồng/tấn. 

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk giảm 0,42% so với tuần trước và cao hơn 
41,6% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 46.700 vnđ/kg, giá thấp nhất 
trong tuần 46.500 VNĐ/kg.  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) đã công nhận 14 vườn ươm 
đạt chuẩn (Đắk Lắk: 6; Đắk Nông: 5; Lâm Đồng: 3) với tổng diện tích vườn ươm là 87.26 m2 
với tổng số cây giống thực sinh và cây chồi ghép hàng năm là 9.050.000 cây có thể cung 
cấp cho nhu cầu tái canh là 7.143ha. 

Tây Nguyên - vùng trọng điểm có 84% diện tích cà phê của cả nước với hơn 500.000ha, 
vượt xa quy hoạch đến năm 2020. Sản xuất cà phê ở Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói 
chung đang thiếu tính bền vững.  
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Trong ba tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu cà phê với lượng xuất khẩu 449.000 
tấn, giá trị mang về tương đương 1 tỉ đô la Mỹ, giảm 5,4% về lượng nhưng lại tăng gần 26% 
giá trị so với quí 1-2016.  

Theo đó, trong quý 1 năm nay ước tính giảm 1,6% so với một năm trước xuống 467.000 
tấn, trong khi các thương nhân dự đoán xuất khẩu tháng 4 giảm xuống 100.000 - 130.000 
tấn. 

Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong 2 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là: Bỉ 
(gấp 2,3 lần), Hàn Quốc (79,3%), Hoa Kỳ (60%), Angieri (50,1%), Tây Ban Nha (33,6%), Đức 
(28,8%), Anh (27,4%), Nhật Bản (21%) và Italia (20,2%). Trong đó, Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là 
hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2017 với thị 
phần lần lượt là 17% và 15,6%.  

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp TLH: 
4-9%, DTN 2,6ha (EaHleo); Rệp sáp mềm 
xanh TLH: 2-8%, DTN 4,2ha (Ea Hleo); Nấm 
hồng TLH: 2-4%; Lở cổ rễ TLH: 3-6%; Rỉ sắt 
TLB: 4-20%, DTN 12,1ha (EaKar, EaHleo, 
M’Đrăk…); Đốm mắt cua TLH: 5-10%; Tuyến 
trùng TLH: 3-5%; Mọt đục quả TLH: 4-8%; 
Khô cành, khô quả TLH: 3-6% gây hại rải rác. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp mềm xanh, rệp 
vẩy nâu tiếp tục phát sinh gây hại, mọt đục 
quả, mọt đục cành, sâu đục thân gây hại rải 
rác. Bệnh gỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng... 
phát sinh gây hại tăng dần. 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Các đối tượng 
gây hại như: Rệp sáp hại chùm hoa, quả 
non, DTN 1,5 ha, TLH 9 – 16,7%. Ngoài ra, 
bệnh rỉ sắt, thán thư, đốm mắt cua, mọt đục 
cành, sâu đục thân,... gây hại rải rác, TLH 
thấp. 

Dự báo thời gian tới: Cần đề phòng các đối 
tượng như: rầy rệp, bệnh gỉ sắt, đốm mắt 
cua, khô cành, sâu đục thân,... 

 

LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Sâu đục thân: 
Giảm 50ha so với kỳ trước, trong tuần gây 
hại 750ha cà phê chè (nhiễm trung bình 
400ha) tại Đà Lạt, TLH 10 – 30%.; Bọ xít 

GIA LAI: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Bệnh Gỉ sắt 5-
38% DTN 7.000ha; Bệnh khô cành TLB 5-
50%, DTN 6.227ha; rệp sáp TLH 2-25%, DTN 
2.783ha giảm so với cùng kỳ; mọt đục cành, 
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muỗi: Thời tiết âm u ít nắng thuận lợi cho 
cho bọ xít muỗi phát triển và tiếp tục gây 
hại mạnh trên cà phê chè. Toàn tỉnh có 
4.166ha bị hại (3.364,4ha bị hại trung bình - 
nặng tại Lạc Dương),TLH 37,3 – 75%. Trong 
tuần Chi cục đã phối hợp với huyện Lạc 
Dương cấp thuốc triển khai phòng trừ cộng 
đồng trên diện tích 1.000ha, theo kế hoạch 
tuần tới sẽ tiếp tục triển khai phòng trừ trên 
diện tích 1.384,6h; 

Dự báo thời gian tới: Giai đoạn tháng 2 – 4 
hàng năm là thời điểm sâu đục thân mình 
trắng vũ hóa và gây hại mạnh tại trên cà 
phê chè. Khi sâu non tuổi 1-2 xuất hiện cần 
áp dụng biện pháp phòng trừ kịp thời; Thời 
tiết âm u, ít nắng bọ xít muỗi sẽ còn phát 
triển mạnh. Khuyến cáo nông dân triển khai 
phòng trừ đồng loạt; 

thán thư lá, ve sầu gây hại cục bộ rải rác và 
giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Dự báo thời gian tới: Bệnh gỉ sắt, khô cành 
tiếp tục gây hại; rệp các loại có thể xuất 
hiện gây hại sau các đợt cà phê ra hoa, mọt 
đục cành gây hại rải rác trên cà phê KTCB.  

KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp, mọt 
đục cành, bệnh khô cành, bệnh đốm mắt 
cua trên cà phê KD. 

Dự báo thời gian tới: Hướng dẫn nông dân 
dọn vệ sinh vườn, tỉa cành tạo tán, bón 
phân, tưới nước. Theo dõi rệp sáp, mọt đục 
cành, bệnh khô cành, bệnh đốm mắt cua 
trên cà phê KD. 

 

Nguồn tham khảo:  

- https://scasa.co.za/blogs/market-reports 
- http://www.ico.org/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
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- http://www.reuters.com/ 
- http://vinanet.vn/ 
- http://giacaphe.com 

 

 


